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I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
Câu 1: Từ địa phương là gì?
1. Là từ ngữ được sử dụng ở một số dân tộc thiểu số phía Bắc 
1. Là từ ngữ được sử dụng ở một số dân tộc thiểu số phía Nam
1. Là từ ngữ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định
1. Là từ ngữ được sử dụng phổ biến trong toàn dân
Câu 2: Câu văn nào dưới đây có chứa thán từ?
a.Ôi! Sáng xuân nay xuân 61.b.  Này! con đừng làm như thế.
c. Vệ Sĩ thân yêu ở lại nhé !                                            d. Chiều biên giới em ơi!
Câu 3:  các từ sau : nhà văn, tác phẩm, chi tiết, thi sĩ, cốt truyện, nhân vật, dấu câu thuộc trường từ vựng nào?
A.Con người.        B. Môn học.          C. Nghề nghiệp.              D.văn học.
Câu 4: Dấu hai chấm và ngoặc kép sau dùng để làm gì?
Một tiếng đồng hồ sau, cô nói: “ Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vẽ vịnh Na- plơ”.
A. Cùng đánh dấu lời dẫn trực tiếp                     C. Đánh dấu phần thuyết minh
B. Đánh dấu sự bổ sung và lời dẫn trực tiếp      D. Đánh dấu phần giải thích
II. Phần tự luận: (8,0 điểm)
Câu 1.  (1,5điểm)
Cho đoạn văn sau:
Xe chạy chầm chậm…. Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi,thì tôi òa lên khóc rối cứ thế nức nở.                      
( Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)
a. Xác định kiểu câu và mối quan hệ giữa các vế rtrong câu  sau:  “Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau tôi đuổi kịp.” 
b. Từ cả trong câu 3 “ …tôi ríu cả chân lại.” là từ loại nào?
Câu 2. (1,5điểm)
Tìm và nêu tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh trong đoạn văn sau:
   Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên.
( Lão Hạc – Nam Cao)
Câu 3. (2,0điểm)
Chỉ ra và phân tích tác dụng của hai phép nói giảm nói tránh sau trích trong truyện ngắn “ Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao:
· Cậu vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
· Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế nhưng cũng ra phết chứ chẳng vừa đâu: Lão vừa xin tôi một ít bả chó.
Câu 4. ( 3,0điểm) 
Dựa vào văn bản “ Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện, em hãy viết đoạn văn khoảng 8 câu trình bày về tác hại của thuốc lá.  Đoạn văn có sử dụng câu ghép, gạch chân dưới câu ghép.
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I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm) Mỗi câu chọn đáp án đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	C
	D
	D
	A



II. Phần tự luận: (8,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (1,5 điểm)

	a,
	a. Là kiểu câu ghép – quan hệ các vế là quan hệ nối tiếp
	1,0

	
	b,
	b. từ cả là trợ từ
	0,5

	Câu 2. (1,5 điểm)

	a,
	· Từ tượng hình: vật vã, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc
	0,5

	
	b,
	· Từ tượng thanh: tru tréo
	0,5

	
	c,
	· Tác dụng: miêu tả cái chết thảm thương, đau đớn ,vật vã của lão Hạc
	0,5

	Câu 3. (2,0 điểm)

	a,
	· Phép nói giảm nói tránh là:
[bookmark: _GoBack]+Đi đời có nghĩa là bị giết nhưng nói thế vừa tránh gây cảm giá ghê sợ vừa có ý chỉ sự luyến tiếc, xót xa đượm chút mỉa mai. Lão Hạc đang mỉa mai thân phận mình, vì thân phận trớ trêu mà phải bán con vật yêu quí đi.
	


1,0

	
	b,
	+ Ra phếtlà lối nói tỉnh lược bỏ bớt đi từ đi kèm với từ ra phết là: gian, tham, ác. Binh Tư nói như vậy bởi người đối thoại với hắn là ông giáo - người láng giềng đáng nể của lão Hạc
	
1,0

	Câu 4 (3,0 điểm)

	a,
	· Kĩ năng: Viết đúng hình thức đoạn văn, các câu có sự liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi về câu, từ, chính tả, có sử dụng câu ghép xác định được câu ghép
	

0,5

	
	b,
	· Nội dung : 
Ý 1:trình bày được tác hại của thuốc lá trên các phương diện:
+ Sức khỏe con người ( có chất ô-xít các – bon, ni-cô-tin,hắc ín gây ra các bệnh…)    
            + Đạo đức và nhân cách của thế hệ trẻ 
Ý 2: Bài học nhận thức và hành động cho bản thân
	



2,0



0,5

	Tổng
	10
















